
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

E4-3/30 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

10/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VĂN PHÒNG HOÀNG 
PHÁT

3502491075

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649(Chính)

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

6. Giáo dục nhà trẻ 8511

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Giáo dục tiểu học 8521

9. Giáo dục trung học cơ sở 8522

10. Giáo dục trung học phổ thông 8523

11. Đào tạo sơ cấp 8531

12. Đào tạo trung cấp 8532

13. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ GIÁO 
DỤC VĂN PHÒNG HOÀNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHAT OFFICE EDUCATION 
TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938 230 184
Email: thietbihoangphat72@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

15. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

17. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

18. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

19. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

20. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

21. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

23. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

24. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

27. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

29. Sản xuất nhạc cụ 3220

30. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

31. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

34. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THẢO

Việt 
Nam

Ấp 2 Đông, Xã Bàu 
Lâm, Huyện Xuyên 
Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

150.000.000 5,000 077192006899

2 NGUYỄN 
VĂN HIỆP

Việt 
Nam

Thôn Xuân Phao, Xã 
Đại Đồng, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

2.850.000.000 95,000 033084013036

35. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033084013036
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Phao, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phao, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HIỆP Nam

23/01/1984 Kinh Việt Nam

16/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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